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 Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Thành 

phố về khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội; Văn bản số 1628/UBND-KGVX ngày 18/4/2026 về việc “Triển khai các mô 

hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố”; Sở Y tế Hà Nội hướng 

dẫn việc triển khai mô hình tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục tiêu 

 - Kiểm soát được điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

thức ăn đường phố góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua 

thực phẩm, bảo đảm an sinh xã hội và mỹ quan đô thị. 

 - Tìm ra các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương trong kiểm soát ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức 

ăn đường phố. 

 2. Yêu cầu 

 - Bảo đảm ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố 

là trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố vì sức 

khoẻ, tính mạng của người tiêu dùng. Kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường 

phố là hoạt động có điều kiện, dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP. 

 - UBND phường, xã có trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn quản lý. 

 II. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

 - Nhận diện, xác định các điểm nghẽn, nguy cơ mất ATTP tại cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại địa phương, như các tuyến phố ẩm 

thực, tuyến phố tập trung nhiều hàng ăn uống nhưng không gian chật hẹp, lưu 

lượng khách cao, tuyến phố tập trung ăn uống về ban đêm, tuyến phố tập trung 

xung quanh các cổng trường học…. 

 - Lựa chọn tuyến phố để triển khai mô hình, khắc phục các vấn đề tồn tại 

để giải quyết điểm nghẽn về ATTP. 

 - Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức triển khai các hoạt động 

khắc phục điểm nghẽn về ATTP tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố. 
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 - Thành lập đoàn kiểm tra, đoàn giám sát ATTP tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải 

được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các cơ sở không 

thuộc diện cấp giấy chứng nhận thì ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Đẩy 

mạnh chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới giám sát cộng đồng. 

 - Quy hoạch vị trí để các thùng rác công cộng, phương án thu gom rác để 

đảm bảo vệ sinh chung.  

- Phối hợp cùng Công an tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra vệ 

sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị, kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị. 

- Thành lập các tổ tư vấn, hướng dẫn chuyên môn về ATTP để kịp thời  

đưa thông tin về các hoạt động về đảm bảo ATTP tại địa phương; cung cấp kiến 

thức về ATTP; thông tin về các cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm đủ điều 

kiện ATTP… 

- Thành lập các tổ giám sát tại cộng đồng nhằm mục đích điều tra, rà soát, 

quản lý và cập nhật thường xuyên biến động về số lượng cơ sở tại tuyến phố; tiếp 

nhận thông tin cảnh báo về ATTP, tuyên truyền vận động người dân và các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố chấp hành các quy định về 

ATTP… 

- Thành lập các đội phản ứng nhanh về ATTP tại địa phương, niêm yết công 

khai số điện thoại đường dây nóng về ATTP để kịp thời tiếp nhận và giải quyết 

các thông tin phản ánh về sự cố ATTP, các vụ mất ATTP… 

 2. Công tác điều tra, quản lý cơ sở 

 - Điều tra, rà soát, thống kê và phân loại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố đã lựa chọn, phân loại ngành hàng và thời 

gian hoạt động cụ thể (lưu ý điều tra các cơ sở bán hàng vào buổi sáng sớm, buổi 

trưa, buổi chiều và buổi tối) (Phụ lục 3) 

 + Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm: Nhà hàng ăn uống; Cửa hàng ăn 

uống (bún, miến, phở, mỳ vằn thắn, hủ tiếu…); Quầy hàng kinh doanh thực phẩm 

chín, thức ăn ngay (Thịt xiên, thịt nướng, xúc xích, lạp sườn…); Cửa hàng giải 

khát các loại (Trà, cà phê, nước ép hoa quả, trà sữa, chè thập cẩm…); Cửa hàng 

bánh từ bột (bánh cuốn, bánh mỳ, bánh bao, bánh rán…); Thực phẩm bao gói sẵn 

(nước uống đóng chai, nước đóng lon…). 

 + Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố gồm: Bánh từ bột các loại (bánh 

rán, bánh khoai, bánh mỳ, bánh trôi, bánh cốm…); Xôi, Chè các loại; Các loại 

củ luộc (khoai, sắn, giềng, củ từ…); Hoa quả (cam, cóc, xoài, ổi, củ đậu…). 

 - Thời gian điều tra: 02 đợt (trước và sau khi triển khai) 

 + Đợt 1: Từ 01/4/2026 đến 24/4/2026 (Trước khi triển khai Kế hoạch số 

2417/KH-SYT ngày 23/3/2026 về khắc phục điểm nghẽn về ATTP tại các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 

năm 2026). 
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 + Đợt 2: Từ 01/12/2026 đến 25/12/2026 (Đánh giá kết quả năm triển khai 

Kế hoạch số 2417/KH-SYT ngày 23/3/2026 về khắc phục điểm nghẽn về ATTP 

tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2026).  

 3. Công tác điều tra, đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) và 

đánh giá điều kiện cơ sở  

(Thực hiện theo Kế hoạch số 15/KH-CCATVSTP ngày 25/3/2026 của Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội). 

 - Đánh giá KAP của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn  

đường phố. 

 - Đánh giá KAP của nhân viên tham gia chế biến thực phẩm tại cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 

 - Đánh giá KAP của người tiêu dùng thực phẩm sử dụng các sản phẩm, 

thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 

 - Đánh giá điều kiện ATTP của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức 

ăn đường phố.  

 4. Hoạt động truyền thông 

- Tổ chức giới thiệu nội dung mô hình, tổ chức ký cam kết thực hiện mô 

hình với các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố. 

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, khám 

sức khỏe cho chủ cơ sở, người chế biến thực phẩm và nhân viên phục vụ. 

- Tổ chức họp tổ dân cư vận động các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

trên tuyến phố tự nguyện tham gia: khám sức khỏe cho người chế biến và phục 

vụ, đầu tư mua sắm thùng rác, trang phục làm việc, đầu tư bàn ghế đồng bộ, tủ 

kính, bố trí khu vực chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh, mua thực phẩm có địa 

chỉ tin cậy... 

- In ấn các tài liệu tuyên truyền, áp phích nguyên tắc rửa tay, nguyên tắc 

vàng lựa chọn thực phẩm..., yêu cầu cơ sở dán tại các vị trí phù hợp, đảm bảo  

mỹ quan. 

- Yêu cầu các cửa hàng niêm yết giá, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 

hoặc cam kết đảm bảo ATTP, niêm yết nguồn gốc thực phẩm tại khu vực khách 

hàng có thể quan sát tốt… 

 - Lồng ghép với các hoạt động văn hoá của tổ dân phố tại các phường, xã 

tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP trực tiếp cho người 

dân tại địa bàn về mục đích và các hoạt động của mô hình. 

 - Căn cứ tình hình thực tế của địa phương tổ chức các hội nghị kết nối giao 

thương, hội thảo, các buổi nói chuyện lồng ghép, kết nối qua các nền tảng số để 

giới thiệu các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nguyên liệu chế 

biến thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, thức ăn đường phố. 

- Vận động cơ sở trên tuyến phố thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm.  



 4 

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực tại tuyến phố và tại các địa điểm khác nhằm 

mục đích quảng bá nền văn hóa ẩm thực của địa phương. 

 5. Kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm 

 - Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hướng dẫn về điều kiện ATTP tại 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trọng tâm vào một số 

nội dung sau: 

 + Kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chú trọng các cơ sở có bán lẻ 

rượu phục vụ tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, không 

để các sản phẩm rượu không có nguồn gốc tại cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố, có hóa đơn, hợp đồng, sổ sách ghi chép nguồn gốc thực phẩm. 

 + Thực hiện theo tiêu chí: đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm theo 

quy định; không để giấy, thức ăn thừa trên nền, tại khu vực ăn uống có sọt đựng 

rác, thức ăn được bày bán trong tủ kính theo quy định… 

 + Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, bản cam kết ATTP địa chỉ 

nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm niêm yết công khai tại cơ sở theo 

hướng dẫn tại Văn bản số 3462/SYT-NVY ngày 20/4/2026 của Sở Y tế. 

 + Thực hành vệ sinh cá nhân của người trực tiếp tham gia chế biến  

thực phẩm. 

 + Triển khai xét nghiệm nhanh tại cơ sở kiểm tra, giám sát và lấy mẫu gửi 

xét nghiệm khi cần thiết (đối với một số thực phẩm xét nghiệm nhanh dương tính 

và một số thực phẩm không rõ nguồn gốc nghi ngờ không bảo đảm ATTP). 

 - Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

ATTP theo quy định, đưa tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. 

 6. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm 

 - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về ATTP: 100% 

các vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời, không để tử vong do ngộ 

độc thực phẩm. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc. Ghi chép sổ theo 

dõi thống kê ngộ độc thực phẩm theo quy định. 

 - Lấy mẫu thức ăn, thực phẩm nguy cơ ô nhiễm gửi xét nghiệm khi cần 

thiết. Cảnh báo cho cộng đồng nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại cơ sở kinh doanh 

thức ăn đường phố. 

7. Tổ chức gắn biển công nhận (Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương) 

- Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được đánh giá theo bộ 

tiêu chí ATTP:  

+ Nếu đạt đủ các tiêu chí cơ sở sẽ được công nhận và dán logo nhận diện “Cơ 

sở có kiểm soát an toàn thực phẩm”;  

+ Đối với những cơ sở sau khi được dán logo nhận diện, trong quá trình hậu 

kiểm tra, giám sát vi phạm, phát hiện một trong các tiêu chí đánh giá không đạt sẽ bị 

gỡ logo và thông báo công khai. 

- Khi các cơ sở đạt đủ điều kiện về ATTP và được dán logo công nhận, UBND 

phường, xã tổ chức gắn biển công nhận mô hình tuyến phố đảm bảo ATTP. 
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Trên đây là Hướng dẫn triển khai mô hình tuyến phố đảm bảo ATTP,  

đề nghị UBND phường, xã và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của 

địa phương để chủ động tổ chức triển khai mô hình tuyến phố đảm bảo ATTP đạt 

kết quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP; 

- Đ/c Nguyễn Trọng Diện - GĐ SYT; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, NVY(YẾN). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Cao Cương 
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PHỤ LỤC 1 

Trách nhiệm quản lý cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 

 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật an toàn thực phẩm, Uỷ ban nhân 

dân các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên 

địa bàn. 

- Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư số 43/2025/TT-BYT 

ngày 15/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc các tỉnh, thành 

phố thì Trạm Y tế xã có trách nhiệm:  

+ Hướng dẫn, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình thức 

ăn đường phố;  

+ Thực hiện các hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, phối hợp điều 

trị, tăng cường giám sát, xử lý và khắc phục các sự cố an toàn thực phẩm và các 

vụ ngộ độc thực phẩm. 

- Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân các cấp có trách 

nhiệm phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng và cơ sở khám chữa bệnh tổ chức 

thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, gồm:  

- Phát hiện, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm, bệnh 

truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại 

đến sức khỏe, tính mạng con người;  

- Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, bệnh 

truyền qua thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc,  

truyền bệnh;  

- Đình chỉ sản xuất, kinh doanh; thu hồi và xử lý thực phẩm gây ngộ độc, 

truyền bệnh đang lưu thông trên thị trường;  

- Thông báo ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm cho các tổ 

chức, cá nhân có liên quan;  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, 

bệnh truyền qua thực phẩm.  

- Các đơn vị quản lý về an toàn thực phẩm, đặc biệt Trạm Y tế xã/phường 

cập nhật kịp thời số lượng cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố kèm theo địa điểm 

kinh doanh; kết quả phát hiện vi phạm, xử phạt về an toàn thực phẩm trong kinh 

doanh thức ăn đường phố; và báo cáo các vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có) theo các 

biểu mẫu kèm theo Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về 

chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành y tế. 
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PHỤ LỤC 2 

Các điều kiện bắt buộc đối với kinh doanh thức ăn đường phố 

 

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn 

thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu 

về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng, cụ thể như sau:  

1. Đối với người trực tiếp kinh doanh thức ăn đường phố:  

Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 32 Luật an toàn thực phẩm và khoản 

2 Điều 5 thuộc khoản 2 Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ thì người kinh doanh thức ăn đường phố phải tuân thủ các nội dung 

sau:  

- Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn 

thực phẩm và được chủ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố xác nhận;  

- Người trực tiếp chế biến thức ăn không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương 

hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm.  

2. Đối với địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố:  

Thực hiện quy định tại Điều 31 Luật an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh 

thức ăn đường phố phải đảm bảo được các điều kiện sau:  

- Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;  

- Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, mỹ quan đường phố;  

3. Đối với dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm:  

Thực hiện quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 32 Luật an toàn thực phẩm, cơ 

sở kinh doanh thức ăn đường phố phải đảm bảo các điều kiện sau:  

- Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh;  

- Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây 

ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm; 

 - Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại;  

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.  

4. Đối với nguyên liệu và phụ gia thực phẩm:  

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật an toàn thực phẩm, nguyên liệu 

để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, 

xuất xứ rõ ràng;  

- Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của 

Chính phủ thì phụ gia thực phẩm chỉ được sử dụng trong danh mục các chất phụ 

gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Trong trường hợp 

phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng 

trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đăng ký bản công bố 

sản phẩm tại Bộ Y tế theo quy định.  

- Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018, cơ 

sở kinh doanh thức ăn đường phố có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan 
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đến nơi cung cấp nguyên liệu, thực phẩm để phục vụ công tác truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.  

5. Khi xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm:  

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải chấp hành các mức xử phạt quy 

định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 124/2021/NĐ-

CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 

tế; Nghị quyết số 49/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố 

quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan. 



 9 

PHỤ LỤC 3 
Phường/xã:……………………………..………………………….…............................................. 

PHIẾU, ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ 

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ 

 

TT 

(1) 

Tên 

cơ sở 

(2) 

Họ 

tên 

chủ 

cơ sở 

(3) 

Địa chỉ 

kinh 

doanh 

(Số 

nhà...) 

(4) 

Số 

Điện 

thoại 

(5) 

Tình trạng DVAU (6) 

Tình trạng TAĐP (7) 

 

Chủ  

Cơ 

 sở 

(Mẫu 2) 

Người  

tham  

gia  

chế  

biến 

(Mẫu 

3) 

Người  

tiêu  

dùng 

(Mẫu 

4) 

Điều  

kiện 

 ATTP  

tại  

cơ  

sở 

(Mẫu 

5) 

GCN  

Cam  

kết ISO 

... 

 

Không  

có 

Cố  

định 

 

Hàng 

rong 

 

 

Ghi 

chú 

 

    

TP P/

X 

          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Cộng                

         

                                  

GIÁM ĐỐC 

                

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2026 

NGƯỜI LẬP PHIẾU 
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PHỤ LỤC 4  

 CÁC BIỂU MẪU GIÁM SÁT CỦA TỔ TỰ GIÁM SÁT 

 

4.1 MẪU GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CƠ SỞ DVAU 
 

UBND PHƯỜNG/XÃ….. 

TỔ TỰ GIÁM SÁT ATTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..........., ngày.........tháng........năm............ 

PHIẾU GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM 

 Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 
 

Hôm nay, vào........giờ.......ngày.........tháng.........năm.........Tổ tự giám sát ATTP 

tiến hành giám sát tại cơ sở:............................................................................................... 

Địa chỉ:............................................................................................................................ 

Chủ cơ sở:..................................................................Điện thoại:.................................... 
I. THÀNH PHẦN TỔ TỰ GIÁM SÁT 

Tổ trưởng:........................................................................................................................ 

Thành viên: ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

TT Nội dung đánh giá Đạt 
Không 

đạt 
Ghi chú 

  1. Niêm yết công khai tại nơi khách hàng dễ nhìn, dễ trông thấy 

1.2 
 Niêm yết Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/ 

Bản cam kết ATTP 
   

1.5 Bảng niêm yết công khai nguồn gốc, nguyên liệu TP    

 2. Điều kiện về cơ sở vật chất trong sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

2.1 
Địa điểm môi trường xung quanh bếp ăn phải cách xa 

nguồn gây ô nhiễm nơi công cộng 
   

2.2 

Bếp ăn đảm bảo sạch, được bố trí phân khu riêng biệt, 

không lây nhiễm chéo giữa TP chưa qua chế biến và TP 

đã qua chế biến, đảm bảo không có côn trùng xâm nhập. 

   

2.3 

Tường xung quanh khu vực chế biến  phải đảm bảo tính 

nhẵn, phẳng, dễ vệ sinh. Sàn nhà được lát gạch, không ứ 

đọng nước. Trần nhà, phẳng, sáng, không bụi bẩn. 

   

2.4 Hệ thống thoát nước kín, không ứ đọng rác    

2.5 Có nhà vệ sinh cách biệt khu chế biến và phòng ăn.     

 3. Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ trong sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

3.1 
Có thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại 

xâm nhập đối với giá kệ để bát, đĩa, thìa, cốc ăn uống. 
   

3.2 

Có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo quản thực phẩm, 

dụng cụ che đậy thức ăn đã được chế biến và đạt yêu 

cầu. 
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3.3 
Dụng cụ chứa đựng chất thải đảm bảo kín, có nắp đậy 

và được chuyển đi trong ngày. 
   

3.4 
Có trang thiết bị, tủ lưu mẫu hoặc có ngăn tủ lưu mẫu 

thực phẩm riêng theo quy định. 
   

 4. Điều kiện về con người làm việc trong cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh TP 

 

Nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm tuân thủ quy 

định về trang phục riêng: Đeo tạp dề, tay không đeo 

trang sức  

   

 5. Điều kiện về nguyên liệu thực phẩm, nguồn nước trong chế biến 

5.1 
Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải đầy đủ 

nhãn mác, còn hạn sử dụng.  
   

5.2 

Thực phẩm đã nấu chín phải để trong tủ kính hoặc trên 

bàn cao cách mặt đất và chống được bụi, mưa, nắng và 

sự xâm nhập của côn trùng. 

   

5.3 

Thực phẩm bảo quản trong tủ đảm bảo nguyên tắc sống, 

chín tách biệt. Sử dụng dụng cụ bao gói hợp vệ sinh, 

thực phẩm sang chiết lẻ, thực phẩm đã qua sơ chế phải 

có tem nhãn mác phụ 

   

5.4 

- Nguồn nước để chế biến TP đảm bảo theo quy chuẩn 

01-1:2024/BYT (áp dụng từ T7/2015) 

- Sản phẩm nước đá dùng liền đạt yêu cầu theo quy định 

   

III. KIẾN NGHỊ 

2.1. Kiến nghị của tổ tự giám sát  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Đại diện 

cơ sở được giám sát 

 Tổ trưởng tổ giám sát  
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 4.2 MẪU GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CƠ SỞ TADP 

UBND PHƯỜNG, XÃ……. 

TỔ TỰ GIÁM SÁT ATTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

............, ngày..........tháng.........năm.......... 

 

PHIẾU GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM 

 Tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 

 

Hôm nay, vào.........giờ......ngày.........tháng........năm.........Tổ tự giám sát ATTP 

tiến hành giám sát tại cơ sở:.............................................................................................. 

Địa chỉ:............................................................................................................................ 

Chủ cơ sở:..................................................................Điện thoại:.................................... 
I. THÀNH PHẦN TỔ TỰ GIÁM SÁT 

Tổ trưởng:........................................................................................................................ 

Thành viên: ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

TT Nội dung đánh giá Đạt 
Không 

đạt 
Ghi chú 

1 
Bản cam kết đảm bảo ATTP dán công 

khai tại cơ sở 
   

2 
Bản niêm yết đơn vị cung cấp thực phẩm 

dán công khai tại cơ sở 
   

3 
Giấy xác nhận kiến thức ATTP / giấy 

KSK 
   

4 

Vị trí, địa điểm kinh doanh, bày bán thức 

ăn cách biệt nguồn gây ô nhiễm và các 

chất gây độc hại khác 

   

5 

Thực phẩm được bày bán trên bàn, giá, 

kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, mỹ quan đường phố  

   

6 

Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm 

phải bảo đảm an toàn vệ sinh, được bảo 

quản trong bao bì kín tránh bụi bẩn, côn 

trùng và không bị thôi nhiễm các chất 

độc hại vào trong thực phẩm 

   

7 

Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm không được gây ô nhiễm 

và thôi nhiễm vào thực phẩm  

   

8 
Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn 

trùng và động vật gây hại  
   

9 
Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục 

vụ việc chế biến, kinh doanh.  
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10 
Sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm chín, thức ăn ngay.  
   

 

III. KIẾN NGHỊ CỦA TỔ TỰ GIÁM SÁT 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

         Đại diện 

       cơ sở được giám sát 

 Đại diện tổ tự giám sát 
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PHỤ LỤC 5 

 MẪU SỔ NHẬP THỰC PHẨM  
 

STT 
Ngày nhập 

hàng 
Tên thực phẩm 

Số 

lượng 

Tên đơn vị 

cung 

cấp/người 

giao hàng 

Địa chỉ 
Thành 

tiền 

Phương thức 

thanh toán 

Ký nhận Đã 

thanh 

toán 

Chưa 

thanh 

toán 
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PHỤ LỤC 6 

BẢNG CÔNG KHAI NGUỒN GỐC NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 

STT 

 

NGUYÊN LIỆU 

THỰC PHẨM 

(ghi rõ mặt hàng 

thực phẩm cung 

cấp) 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ 

CUNG CẤP 

(đơn vị ký hợp 

đồng trực tiếp) 

 

 

ĐỊA CHỈ 

(ghi rõ 

 địa chỉ ) 

 

TÊN VÀ SỐ ĐIỆN 

THOẠI CỦA CƠ SỞ 

CUNG CẤP 

NGUYÊN LIỆU 

THỰC PHẨM  

(đơn vị thứ cấp số 1) 

ĐỊA CHỈ 

(ghi rõ địa chỉ ) 

 

GIẤY 

CHỨNG 

NHẬN ATTP 

HOẶC 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

(ISO, HACCP, 

VIETGAP, OCOP…) 

 

 

NƠI SẢN XUẤT 

BAN 

ĐẦU  

(nuôi trồng, thu 

mua, giết mổ…) 
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PHỤ LỤC 7 

MỘT SỐ TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG 
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